
 

DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA  

(Theo Quyết định số           /QĐ-SGDĐT ngày          tháng          năm 2023 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng) 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ  

1 Ông Đào Văn Minh Chánh Thanh tra Sở Trưởng đoàn 

2 Ông Ngô Văn Nhậm Phó Chánh Thanh tra Sở Phó TĐ 

3 Ông Lê Văn Năng Thanh tra viên Sở Thành viên  

4 Bà Trần Thị Giang Chuyên viên Thanh tra Sở Thành viên  

5 Bà Bùi Kim Hường Thanh tra viên Thanh tra Sở Thành viên 

6 Ông Trần Quốc Oai GV, THPT Toàn Thắng Thành viên  

7 Ông Hoàng Văn Độ GV, THPT Kiến Thụy Thành viên  

8 Ông Lê Văn Triển PHT, THCS Thái Sơn, AL Thành viên  

9 Bà Hoàng Thị Ngọc Hằng TTND, THCS Hợp Thành, TN Thành viên  

10 Ông Cù Văn Toàn PHT, THCS Minh Tân, TN Thành viên  

11 Bà Ngô Thị Tú TTND, THPT Đồng Hòa Thành viên  

12 Ông Nguyễn Hoàng Anh GV, THCS Lê Ích Mộc, TN Thành viên  

13 Ông Trần Quốc Nghiêm CTCĐ, THCS Mỹ Đồng, TN Thành viên  

14 Bà Vũ Thị Thu Giang TTCM, THCS An Hòa, AD Thành viên  

15 Bà Phạm Thị Hằng TTCM, THCS Tràn Phú, KA Thành viên  

16 Ông Nguyễn Văn Thân GV, THCS Lê Hồng Phong, NQ Thành viên  

17 Bà Hoàng Tú Oanh PHT, THCS Bắc Sơn, AD Thành viên  

18 Bà Phạm Thị Mai Anh GV, THCS Bạch Đằng, HB Thành viên  

19 Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết GV, THCS Nguyến Trãi, HB Thành viên  



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ  

20 Ông Nguyễn Đồng Nghĩa GV, THPT Lê Hồng Phong Thành viên  

21 Ông Nguyễn Anh Tuấn GV, THCS Hồng Bàng, HB Thành viên  

22 Ông Ngô Minh Đức GV, THCS Cộng Hiền, VB Thành viên 

23 Ông Nguyễn Hải Tân GV, THCS Tân Hưng, VB 
Thành viên  

24 Ông Bùi Văn Mười PCTCĐ, THPT An Lão 
Thành viên  

25 Ông Phạm Minh Nam GV, THPT An Lão 
Thành viên  

26 Ông Nguyễn Quốc Việt TPCM , THPT An Lão 
Thành viên  

27 Bà Nguyễn Thị Phương TTCM, THPT Bạch Đằng 
Thành viên  

28 Ông Đinh Thành Trung TBTTND, THPT Đồ Sơn 
Thành viên  

29 Bà Ngô Thị Tú TBTTND, THPT Đồng Hòa 
Thành viên  

30 Bà Vũ Thị Thúy Hường TTCM, THPT Hùng Thắng 
Thành viên  

31 Ông Ngô Trọng Thành TPCM, THPT Kiến Thụy 
Thành viên  

32 Ông Nguyễn Đức Tới TBTTND, THPT Lê Chân 
Thành viên  

33 Ông Nguyễn Kim Tuấn TTCM, THPT Lê Hồng Phong 
Thành viên  

34 Ông Nguyễn Danh Hiếu GV, THPT Lê Hồng Phong 
Thành viên  

35 Bà Bùi Thị Hải Hà TTCM, THPT Lê Ích Mộc 
Thành viên  

36 Bà Trần Thị Hồng Ngân TTCM, THPT Mạc Đĩnh Chi 
Thành viên  

37 Ông Đặng Văn Hiếu GV, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Thành viên  

38 Ông Phạm Bá Khanh GV, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Thành viên  

39 Ông Nguyễn Mạnh Hoàng TTCM, THPT Nguyễn Khuyến 
Thành viên  

40 Ông Vũ Quốc Mạnh TPCM, THPT Nguyễn Khuyến 
Thành viên  

41 Ông Tô Xuân Thu CTCĐ, THPT Nguyễn Trãi 
Thành viên  



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ  

42 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh GV, THPT Nguyễn Trãi 
Thành viên  

43 Ông Nguyễn Trung Thành TPCM, THPT Nhữ Văn Lan 
Thành viên  

44 Ông Vũ Đình Dũng GV, THPT Nhữ Văn Lan 
Thành viên  

45 Bà Nguyễn Thị Thúy GV, THPT Thái Phiên Thành viên  

46 Bà Vũ Thị Hồng Thư TTCM, THPT Thụy Hương Thành viên  

47 Bà Hà Thị Ngân GV, THCS An Hưng, AD Thành viên  

48 Ông Phạm Văn Giang GV, THPT Thủy Sơn Thành viên  

49 Ông Nguyễn Đức Cường TKHĐ, THPT Quốc Tuấn Thành viên  

50 Bà Phạm Thị Kim Liên TPCM, THPT Quốc Tuấn Thành viên  

51 Ông Phạm Đình Lam  GV, THPT Toàn Thắng Thành viên  

52 Ông Hoàng Văn Quyến TTCM, THPT Trần Nguyên Hãn Thành viên  

53 Ông Nguyễn Anh Tuấn GV, THCS Hồng Bàng, HB Thành viên  

54 Bà Đỗ Thị Vinh GV, THCS Đằng Hải, HA Thành viên  

55 Bà Nguyễn Thị Thu Hương TPCM, THCS Đông Hải, HA Thành viên  

56 Bà Bùi Khánh Chi TTCM, THCS Bắc Sơn, KA Thành viên  

57 Ông Bùi Quang Hưng GV, THCS Đồng Hòa, KA Thành viên  

58 Ông Nguyễn Đình Thành GV, THCS Lương Khánh Thiện, KA Thành viên  

59 Ông Nguyễn Đức Cảnh 
PGĐ, TTGDNN-GDTX quận Ngô 

Quyền 

Thành viên  

60 Bà Mai Thị Thúy GV, THCS Đặng Cương, AD Thành viên  

61 Ông Lê Hải Thanh PHT, THCS Hồng Phong, AD Thành viên  

62 Ông Nguyễn Văn Sinh CTCĐ, THCS Lê Lợi, AD Thành viên  

63 Ông Nguyễn Thế Viễn PHT, THCS Bát Trang, AL Thành viên  



TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Nhiệm vụ  

64 Ông Lê Văn Triển PHT, THCS Thái Sơn, AL Thành viên  

65 Ông Vũ Văn Hùng PHT, THCS Tân Viên, AL Thành viên  

66 Bà Trần Thu Hà TTCM, THPT Kiến An Thành viên  

67 Ông Hoàng Tiến Long GV, THPT Kiến An Thành viên  

68 Bà Ngô Kiều Anh GV, THPT chuyên Trần Phú Thành viên 

69 Ông Hoàng Văn Độ TTCM, THPT Kiến Thụy Thành viên  

70 Ông Mạc Thành Trung GV, THPT Trần Nguyên Hãn Thành viên  

71 Ông Nguyễn Văn Sơn GV, THPT Nguyễn Đức Cảnh Thành viên  

72 Ông Vũ Tuấn Quang GV, THCS Hồng Bàng, HB Thành viên  

73 Bà Đoàn Thị Thanh Loan 
GV, TTGDNN-GDTX quận Hải 

An 
Thành viên  

Danh sách gồm 73 người. 
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